BÀI TẬP KHỐI 7
A. Phần Đại số

Bài 1. Tổ trưởng tổ dân phố ghi lại số lượng nước tiêu thụ của tổ mình để làm hóa đơn tiền điện được ghi lại như sau: (đơn vị 
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	73
	72
	105
	86
	72
	80
	80
	86
	59
	94

	72
	86
	90
	90
	93
	94
	71
	71
	110
	125

	71
	105
	125
	80
	59
	40
	45
	80
	85
	73


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Đơn vị điều tra là gì ?

Tổ dân phố có bao nhiêu hộ ?

b) Hãy cho biết số lượng nước tiêu thụ cao nhất, thấp nhất ?

Số hộ tiêu thụ từ 100 
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 trở lên là bao nhiêu?  Số hộ tiêu thụ dưới 80 
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 là bao nhiêu?

c) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét ?

d) Tính số lượng nước tiêu thụ trung bình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) ? 

Tìm mốt của dấu hiệu ?

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?
Bài 2. Kết quả quyên góp quần áo của một trường THCS được thống kê lại như sau (đơn vị: chiếc)
	Lớp
	A
	B
	C
	D
	E

	6
	19
	20
	19
	13
	20

	7
	23
	25
	32
	19
	40

	8
	32
	40
	42
	40
	44

	9
	40
	52
	44
	32
	


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Trường THCS có bao nhiêu lớp?

b) Lớp nào quyên góp được số lượng quần áo nhiều nhất, ít nhất ? Các lớp 6A, 7C, 8B, 9D quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

c) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét ?

d) Tính số lượng quần áo quyên góp trung bình của trường ? (làm tròn đến hàng đơn vị)
Tìm mốt của dấu hiệu ?

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?
Bài 3. Một bạn gieo một con xúc xắc 60 lần. Kết quả được ghi lại là:
	5
	4
	6
	5
	3
	6
	3
	4
	4
	6
	2
	3
	3
	6
	6
	1
	1
	2
	2

	5
	5
	1
	4
	2
	3
	4
	5
	4
	1
	2
	5
	4
	4
	2
	3
	5
	2
	1

	2
	6
	3
	1
	3
	5
	6
	6
	5
	3
	5
	2
	3
	5
	6
	4
	6
	3
	3


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Đơn vị điều tra ?

b) Số các giá trị của dấu hiệu ? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét?

d) Tìm mốt và tính số trung bình cộng của dấu hiệu? (làm tròn đến hàng đơn vị)

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

Bài 4. Tổng số quần tây mà một cửa hàng bán trong một ngày được thống kê lại trong bảng sau:

	Cỡ áo
	37
	38
	39
	40
	41

	Số quần được bán
	9
	7
	8
	10
	3


Từ bảng số liệu, em hãy cho biết

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? 

b) Số nào có thể là “đại diện” cho dấu hiệu ? Vì sao ?

c) Từ bảng tần số em hãy rút ra nhận xét ?

d) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng ?

e) Lập một bảng số liệu thống kê ban đầu từ bảng “tần số” trên ?
Bài 5. Có 16 đội tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng độ khác 

nhau.
a) Mỗi đội phải đá bao nhiêu trận trong suốt giải ?
b) Số bàn thắng qua các trận của một đội bóng trong suốt mùa giài được ghi lại dưới đây:

	Số bàn thắng (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Tần số (n)
	3
	4
	3
	2
	4
	3
	1
	2
	N = 22


Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

c) Có bao nhiêu trận đội đó không có được bàn thắng ?
d) Tính số bàn thắng trung bình trong một trận của đội đó trong cả giải.
e) Tính mốt của dấu hiệu.

Bài 6. Diện tích trồng rừng tập trung trong một số năm ở Nha Trang từ năm 2013 đến năm 2018 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau:

	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Diện tích rừng tập trung
	6,3
	7,1
	8,3
	10,2
	13,5
	16,9


a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Năm 2015  Nha Trang trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng?

c) Tính diện tích trồng rừng tập trung trung bình trong các năm trên ? Tìm mốt của dấu hiệu.

d) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật.
e) Nhận xét tình hình trồng rừng.
Bài 7. Năng suất lúa của cả năm 1999 theo tạ/ha như sau:

	Đồng bằng sông Hồng
	Đông Bắc
	Tây Bắc
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng Bằng Sông  Cửu Long

	54,6
	37,3
	28,0
	38,9
	39,2
	30,8
	30,5
	40,9


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ? Đơn vị điều tra là gì ?

b) Hãy cho biết năng suất lúa thu hoạch cao nhất, thấp nhất thuộc khu vực nào ?

c) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét ?

d) Tính năng suất lúa trung bình của các khu vực thu hoạch được (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) ? Tìm mốt của dấu hiệu ?

e) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật ?
Bài 8. Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2018 – 2019 của toàn bộ học sinh trường THCS như sau:

	Xếp loại
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	Tỉ lệ
	5%
	27%
	45%
	20%
	3%


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ?

b) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật. 

c) Hãy nhận xét trình độ học tập của trường THCS.

d) Tính số học sinh của từng loại. Biết tồng số học sinh là 4750 học sinh.
B. Phần Hình học
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, vẽ các tia Bx và Cy cùng vuông góc với BC. Lấy M thuộc cạnh BC (M khác A và B) ; đường thẳng vuông góc với AM tại A cắt Bx, Cy lần lượt tại H và K. Chứng minh rằng
a) 
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b) 
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ABM = 
[image: image6.wmf]D

ACK.
c) A là trung điểm của HK.
d) Gọi P là giao điểm của AB và HM, Q là giao điểm của AC và KM. Chứng minh PQ // BC.
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm BC. Lấy điểm D bất kì thuộc cạnh BC. H và I thứ tự là hình chiếu của B và C xuống đường thẳng  AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image7.wmf]D

ABM = 
[image: image8.wmf]D

ACM.
b) BH = AI. 

c) BH2 + CI2 có giá trị không đổi khi D thay đổi.

d) Đường thẳng Dn vuông góc với AC.

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A; K là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia KA lấy D, sao cho KD = KA.

a) Chứng minh: CD // AB.

b) Tam giác AKC là tam giác gì ? Vì sao ?

c) Gọi H là trung điểm của AC; BH cắt AD tại M; DH cắt BC tại N. 

Chứng minh: 
[image: image9.wmf]D

HMN cân.

d) Chứng minh rằng KH là tia phân giác góc AKC.

Bài 4. Cho 
[image: image10.wmf]D

ABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE.

a) Chứng minh: 
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ABM = 
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ACM. Từ đó suy ra AM
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BC.

b) Chứng minh: 
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ABD = 
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ACE. Từ đó suy ra AM là tia phân giác của góc DAE.

c) Kẻ BK 
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 AD (K [image: image17.wmf]Î

AD). Trên tia đối của tia BK lấy điểm H sao cho BH = AE, trên tia đối của tia AM lấy điểm N sao cho AN = CE. Chứng minh: 
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d) Chứng minh: DN
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DH.

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh BC tại D.

a) Cho biết 
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40

ACB

Ð=

. Tính số đo góc ABD.

b) Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Chứng minh 
[image: image21.wmf]D

BAD = 
[image: image22.wmf]D

BED và DE 
[image: image23.wmf]^

 BC.

c) Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng: 
[image: image24.wmf]D

ABC = 
[image: image25.wmf]D

EBF.

d) Vẽ CK vuông góc với BD tại K. Chứng minh rằng ba điểm K, F, C thẳng hàng.

Bài 6. tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.

a) Tính số đo của
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b) Chứng minh: 
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AMB = 
[image: image29.wmf]D

EMC và AB // EC.

c) Từ C kẻ đường thẳng (d) song song với AE. Kẻ EK vuông góc đường thẳng (d) tại K. Chứng minh: 
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Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có
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B
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. Vẽ AH
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BC tại H.

a) Tính số đo 
[image: image33.wmf]HAB
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.
b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điểm của cạnh HD. Chứng minh 
[image: image34.wmf]D

AHI = 
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ADI.

c) Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Chứng minh 
[image: image36.wmf]D

AHK = 
[image: image37.wmf]D

ADK từ đó suy ra AB // KD.

d) Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = AH. Chứng minh H là trung điểm của BK và ba điểm D, K, E thẳng hàng.

Bài 8. Cho 
[image: image38.wmf]D

ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D. Lấy điểm E trên AC sao cho AE = AB.

a) Chứng minh: 
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ADB = 
[image: image40.wmf]D

ADE.

b) Vẽ DH 
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 AB (H thuộc AB), DK 
[image: image42.wmf]^

 AC (K thuộc AC). Chứng minh: BH = EK.

c) Từ E vẽ đường thẳng song song với KD cắt BC tại M. Chứng minh: 
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Ð=Ð


d) Chứng minh: 
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